
PHỤ LỤC 1

 (Kèm theo công văn số  37/BGDĐT-GDĐH ngày 06 tháng 01 năm 2017 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

	(Đơn vị chủ quản).......................

Trường:......................................... 


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


    ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2017
Phần 1. Thông tin chung về trường
(Tính đến thời điểm xây dựng Đề án)
I. Giới thiệu về trường và ngành đào tạo 

1. Quá trình phát triển và sứ mệnh nhà trường
Phòng Quản trị - Nhân sự - Thầy Thân chịu trách nhiệm

a. Quá trình hình thành và phát triển
Đại học Thái Bình Dương là Đại học phi lợi nhuận đầu tiên của khu vực Miền trung, có trụ sở tại 79 Mai Thị Dõng, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa.
Được thành lập ngày 31 tháng 12 năm 2008 theo  quyết định số 1929/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng. Trụ sở đầu tiên của trường được đặt tại số 99, đường Nguyễn Xiển, phường Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Với định hướng “Học từ trải nghiệm” và trở thành trường Đại học thực nghiệm đầu tiên trên cả nước, Đại học Thái Bình Dương đã không ngừng phát triển từ cơ sở vất chất, đến đội ngũ cán bộ giảng viên đặc biệt là thành lập các Trung tâm, các Viện đáp ứng chuyên sâu và tốt nhất cho sự học tập và trải nghiệm thực tế của sinh viên cũng như quá trình làm việc - nghiên cứu, giảng dạy của cán bộ giảng viên.
Trường có 2 Viện và 2 Trung tâm gồm:

Viện Quản trị và Tài chính  Ứng dụng
Viện Phát triển Khoa học Ứng dụng

Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Du lịch

Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học thực hành

Ngày 01/03/2016 Đại học Thái Bình Dương thành lập cơ sở tại số 27 Tô Hiến Thành, Nha Trang, Khánh Hòa – nằm giữa trung tâm thuận tiện bậc nhất của thành phố, là văn phòng tuyển sinh và có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động tào tạo bồi dưỡng đúng với quy định của Đại học Thái Bình Dương và pháp luật, đáp ứng nhu cầu tối đa của sinh viên – học viên.

Với phương châm phát triển theo đại học thực nghiệm, môi trường Đại học mà Thái Bình Dương đem lại cho sinh viên không chỉ là nơi để học mà còn là một chốn để ở, để sống và thực hành – làm việc hiệu quả. 
Tháng 12/2016 Đại học Thái Bình Dương khánh thành trụ sở mới tại 79 Mai Thị Dõng với môi trường khang trang, hiện đại và khi hoàn thiện nơi đây sẽ là một mô hình LÀNG ĐẠI HỌC hàng đầu tại Việt Nam – một mô mình đại học rất phổ biến hiệu quả trên thế giới.

b. Sứ mệnh Nhà trường

Đào tạo và cung cấp những con người chính trực, tài năng, biết cân bằng giữa lợi ích kinh tế và lợi ích xã hội để đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam.
2. Ngành đào tạo, chuẩn đầu ra và vị trí việc làm của ngành đào tạo;
Phòng Đào tạo - Thầy Hương chịu trách nhiệm
II. Điều kiện đảm bảo chất lượng 

(cơ sở vật chất, số giảng viên, quy mô sinh viên...);

1. Cơ sở vật chất: diện tích đất; diện tích phòng học, thư viện; giới thiệu về phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành; chỗ ở ký túc xá...);
Phòng Quản trị - Nhân sự - Thầy Thân chịu trách nhiệm

(Lấy mẫu của năm 2016 đưa vào)
	Nội dung
	Số lượng

	Tổng diện tích sàn xây dựng xác định theo Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT, trong đó:

- Tổng diện tích hội trường, giảng đường, phòng học các loại

- Tổng diện tích thư viện, trung tâm học liệu

- Tổng diện tích phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà đa năng
	21630 m2

5769 m2

305 m2

210 m2

	Thư viện:

- Tổng diện tích phòng đọc trong thư viện/trung tâm học liệu

- Tổng số đầu sách, tài liệu in

- Tổng số đầu sách, tài liệu điện tử

- Tổng số thư viện liên kết (các thư viện bên ngoài trường)
	305 m2

9826 cuốn

12.589 tài liệu

04 thư viện

	Sân chơi, bãi tập
	12.504 m2

	Ký túc xá
	2842 m2


2. Quy mô đào tạo và số sinh viên đã tốt nghiệp trong 5 năm:
Phòng Đào tạo - Thầy Hương chịu trách nhiệm

	Nhóm ngành
	Quy mô hiện tại
	Số SV đã tốt nghiệp trong 5 năm

	
	ĐH
	CĐSP
	ĐH
	CĐSP

	Nhóm ngành I
	
	
	
	

	Nhóm ngành II
	
	
	
	

	Nhóm ngành III
	
	
	
	

	Nhóm ngành IV
	
	
	
	

	Nhóm ngành V
	
	
	
	

	Nhóm ngành VI
	
	
	
	

	Nhóm ngành VII
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	


             3. Quá trình sàng lọc và tỷ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp trước năm tuyển sinh:
Phòng Đào tạo - Thầy Hương chịu trách nhiệm

	Nhóm ngành
	Chỉ tiêu TS của khóa đã tốt nghiệp
	Số SV trúng tuyển nhập học của khóa đã tốt nghiệp
	Số SV bị sàng lọc trong quá trình đào tạo 
	Số SV tốt nghiệp trước năm tuyển sinh
	Trong đó số SV tốt nghiệp đã có việc làm

	
	ĐH
	CĐSP
	ĐH
	CĐSP
	
	ĐH
	CĐSP
	Số lượng
	Tỷ lệ 

	Nhóm ngành I
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhóm ngành II
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhóm ngành III
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhóm ngành IV
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhóm ngành V
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhóm ngành VI
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhóm ngành VII
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4. Giảng viên cơ hữu theo nhóm ngành
Phòng Quản trị - Nhân sự - Thầy Thân chịu trách nhiệm

	Giảng viên cơ hữu các theo nhóm ngành
	Tổng số
	Trong đó
	Tỷ lệ sinh viên/ giảng viên

	
	
	GS
	PGS
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	Đại học
	Cao đẳng
	Số giảng viên quy đổi
	

	Nhóm ngành I
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	Nhóm ngành II
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	Nhóm ngành III
	43
	0
	2
	4
	32
	5
	0
	
	

	Nhóm ngành IV
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	Nhóm ngành V
	11
	0
	1
	1
	7
	2
	0
	
	

	Nhóm ngành VI
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	Nhóm ngành VII
	27
	2
	1
	2
	21
	1
	0
	
	

	GV các môn chung
	25
	0
	3
	5
	13
	4
	0
	
	X

	Tổng
	106
	2
	7
	12
	73
	12
	0
	
	


5. Hợp tác của trường với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trong đào tạo 
Phòng Khoa học và Hợp tác đối ngoại- Nhờ Thầy Tín hổ trợ

6. Học phí và lộ trình tăng học phí tối đa (nếu có)
Phòng Quản trị - Nhân sự - Thầy Thân chịu trách nhiệm (phối hợp Kế toán)

-  Mức học phí năm thứ nhất:    

	STT
	Bậc học
	Mức học phí 

Năm học 2016-2017 (VNĐ)
	Mức học phí 

Năm học 2017-2018 (VNĐ)

	
	
	01 Học kỳ
	Cả năm
	01 Học kỳ
	Cả năm

	1
	Đại học chính quy
	5.400.000
	
	6.000.000
	12.000.000

	2
	Diện xét tuyển thẳng đại học theo quy định của Nhà nước
	
	
	3.000.000
	6.000.000


- Giảm học phí theo nguồn tài trợ của Quỹ Bảo trợ doanh nghiệp nhà trường và chủ đầu tư.
+ Học kỳ 1 năm nhất: tài trợ bằng hình thức giảm học phí.

	Đối tượng tài trợ
	Năm học 2016-2017
	Năm học 2017-2018 

	
	Tỷ lệ giảm học phí (%)
	Học phí còn phải nộp (VNĐ)
	Tỷ lệ giảm học phí (%)
	Học phí còn phải nộp (VNĐ)

	- SV có kết quả học tập lớp 12,  điểm TB từ  8,0  trở lên
	
	
	50
	3.000.000

	- SV có kết quả học tập lớp 12,  điểm TB từ  7,0  trở lên và nhập học trước ngày 20/9
	
	
	30
	4.200.000

	- SV nhập học đợt 1, trước ngày 30/08
	
	
	20
	4.800.000

	* Ghi chú: Trường hợp SV được nhiều mức tài trợ thì chỉ được hưởng mức giảm học phí cao nhất.


+ Từ học kỳ 2 năm nhất trở đi: tài trợ bằng hình thức giảm học phí theo quy định của trường và tùy thuộc vào kết quả học tập của sinh viên.

	Đối tượng tài trợ
	Năm học 2016-2017
	Năm học 2017-2018

	
	Tỷ lệ giảm học phí (%)
	Tỷ lệ giảm học phí (%)

	- Sinh viên đạt danh hiệu Xuất sắc học kỳ  trước liền kề
	
	50

	-Sinh viên đạt danh hiệu Giỏi học kỳ trước liền kề
	
	30

	-Sinh viên  đạt danh hiệu Khá học kỳ trước liền kề
	
	20


- Miễn, giảm học phí theo quy định của Nhà nước:  

Sinh viên thuộc đối tượng miễn, giảm học phí theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010; Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 và các quy định hiện hành khác; nhà trường sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để HSSV được miễn giảm từ ngân sách nhà nước.
Phần 2. Thông tin về tuyển sinh của 3 năm trước liền kề
Hoàng chịu trách nhiệm

(Ngành đào tạo, chỉ tiêu, điểm trúng tuyển)
	Nhóm ngành/ Ngành/ tổ hợp xét tuyểt
	Năm tuyển sinh -3
	Năm tuyển sinh -2
	Năm tuyển sinh -1

	
	Chỉ tiêu
	Số TT
	Điểm TT
	Chỉ tiêu
	Số TT
	Điểm TT
	Chỉ tiêu
	Số TT
	Điểm TT

	Nhóm ngành I

- Ngành 1

Tổ hợp 1:

Tổ hợp 2:

Tổ hợp 3:

………

- Ngành 2

- Ngành 3

- Ngành 4

…….. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhóm ngành II
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhóm ngành III
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhóm ngành IV
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhóm ngành V
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhóm ngành VI
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhóm ngành VII
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	GV các môn chung
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	X


Phần 3. Các thông tin của năm tuyển sinh

1. Đối tượng tuyển sinh;

2. Phạm vi tuyển sinh;

3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển):

4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo ngành/ nhóm ngành, theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo; 

5. Điều kiện nhận ĐKXT; ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường (Riêng đối với các trường sử dụng kết quả thi THPT quốc gia sẽ bổ sung sau khi có kết quả thi THPT quốc gia);

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường: mã số trường, mã số ngành, tổ hợp xét tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển...
7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận ĐKXT/ thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/ thi tuyển, tổ hợp môn thi/ bài thi đối từng ngành đào tạo...

7. Chính sách ưu tiên: Tổ chức tuyển thẳng; tổ chức Ưu tiên xét tuyển;..

8. Lệ phí xét tuyển/ thi tuyển;

9. Các nội dung khác (không trái quy định)....

                                                                                    Ngày ...tháng... năm  ...

                                                                                  HIỆU TRƯỞNG 

                                                              (Ký tên và đóng dấu)
